
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LÍ LỊCH KHOA HỌC

1. Thông tin cá nhân
Họ và tên TRẦN XUÂN HÀO Ngày sinh 16/12/1972
Chức danh khoa học Thạc sĩ Giới tính Nam
Chức vụ hành chính Trợ lý đào tạo chuyên trách CMND 181906118
Tên phòng, ban, bộ môn Tin học
Tên cơ quan công tác Trường Đại học Vinh
Địa chỉ cơ quan Số 182 Lê Duẫn Tỉnh/Thành phố Tp. Vinh - Nghệ An
Điện thoại cố định Di động 0919839816
Email tranxuanhao@gmail.com Fax (0238)3855452
Số tài khoản 5100190175
Mở tại ngân hàng BIDV
Tên chi nhánh NH BIDV

2. Quá trình đào tạo
TT Thời gian Tên cơ sở đào tạo Chuyên ngành Học vị

1 1998 - 2000 Đại học Bách Khoa Hà Nội Công nghệ thông tin Thạc sĩ
2 05/2018 - 11/2018 Đại học Vinh Bồi dưỡng GDQP và An ninh Bồi dưỡng chuyên môn
3 26/10/2016 - 26/12/2016 Đại học Vinh Chứng chỉ nghiệp vụ sư pham Bồi dưỡng chuyên môn
4 1994 - 1996 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Cử nhân Tin học Đại học

3. Quá trình công tác
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TT Thời gian Cơ quan công tác Địa chỉ và Điện thoại Chức vụ
1 1993 - 1998 Bộ môn tin học
2 1998 - 2017 Khoa Công nghệ Thông tin
3 2017 - 2021 Viện Kỹ thuật và Công nghệ
4 2022 - nay Khoa Tin học _ Trường Sư phạm

4. Ngoại ngữ
TT Loại chứng chủ Trình độ Ngày cấp Nới cấp

1 Tiếng Anh A

5. Kinh nghiệm và thành tích nghiên cứu
5.1. Hướng nghiên cứu chính theo đuổi trong 5 năm gần đây
Khoa học máy tính Mạng máy tính Các ngôn ngữ lập trình

5.2. Kết quả nghiên cứu đã được công bố hoặc đăng ký trong 5 năm gần nhất

TT Tên đề tài/dự án
Cơ quan

tài trợ
kinh phí

Thời
gian
thực
hiện

Vai trò

1 Nghiên cứu rà soát, cập nhật chương trình đào tạo ngành công nghệ thông tin chất
lượng cao theo tiếp cận CDIO

01/2021 -
12/2021

Thành
viên

2 NGHIÊN CỨU RÀ SOÁT, CẬP NHẬT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG
NGHỆ THÔNG TIN THEO TIẾP CẬN CDIO

01/2021 -
12/2021

Thành
viên

3 Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức
phát triển phần mềm ứng dụng theo tiếp cận cdio

Trường
Đại học
Vinh

01/2019 -
12/2019

Thành
viên

4 Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức
mạng máy tính và an toàn thông tin theo tiếp cận cdio

Trường
Đại học
Vinh

01/2019 -
12/2019

Thành
viên
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TT Tên đề tài/dự án
Cơ quan

tài trợ
kinh phí

Thời
gian
thực
hiện

Vai trò

5 Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức
hệ thống máy tính và xử lí thông tin theo tiếp cận CDIO

Trường
Đại học
Vinh

01/2018 -
12/2018 Chủ trì

6 Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và đánh giá khối kiến thức
Thuật toán và các mô hình lập trình theo tiếp cận CDIO

Trường
Đại học
Vinh

01/2018 -
12/2018

Thành
viên

7 Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá học phần
ứng dụng ICT trong giáo dục tiếp cận CDIO

Trường
Đại học
Vinh

09/2017 -
9/2018

Thành
viên

5.3. Kết quả nghiên cứu đã được công bố hoặc đăng ký

TT
Năm
công

bố
Tên công trình

Tên tạp chí NXB/Số,
Tập, Trang đăng công

trình
ISSN/ISBN Minh

chứng

1 2014 Một thuật toán đa thức giải bài toán mô hình học tăng cường Tạp chí khoa học trường
Đại học Vinh 1859-2228 Có

2 2018 Áp dụng khai thác dữ liệu để cải tiến giảng dạy trong các trường
Đại học lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ

Hội nghị Quốc tế,
Bankok, Thailand

AUN - QA
2018 Có

3 2019 A Searching for Strongly Egalitarian and Sex-Equal Stable
Matchings

Advances in Intelligent
Systems and
Computing/Springer

2194-5357 Có

4 2023
Đề xuất quy trình dạy học kết hợp trong dạy học mạch kiến thức
"Khoa học máy tính" thuộc chương trình giáo dục phổ thông môn
Tin học 2018

Tạp chí Giáo dục ISSN
2354-0753 Có

5 2023 Một số chiến lược nhằm phát triển tư duy phản biện cho sinh viên
khoa Tin học - Trường Sư phạm - Trường Đại học Vinh

Tạp chí Công dân &
Khuyến học

ISSN 2851
- 5769 Có
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http://vinhuni.edu.vn/khoa-hoc-cong-nghe/tap-chi-khoa-hoc/seo/tap-chi-khoa-hoc-truong-dai-hoc-vinh-tap-43-so-4a-2014-64341
https://canbo.vinhuni.edu.vn/Resources/Upload/User/ScientificResearchProof/1074MinhChungBaiBao.pdf
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-19063-7_87
https://tcgd.tapchigiaoduc.edu.vn/index.php/tapchi/article/view/762
https://canbo.vinhuni.edu.vn/Resources/Upload/User/ScientificResearchProof/10741074_MinhChung_BaiBao.zip


Xác nhận của cơ quan công tác
(Nếu khác tổ chức chủ trì đề tài)

.........., ngày ..... tháng ..... năm ........
Người khai
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